
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thuốc tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thuốc y 

học cổ truyền, thuốc từ dược liệu cho Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo năm 2025, với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thành 

Trọng  – Trưởng khoa Dược VTTTB-KSNK, số điện thoại  0978356286. Email: 

thanhtrongbv@gmail.com . 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-Trung tâm 

Y tế huyện Tam Đảo, thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc 

Email: thanhtrongbv@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 10h ngày 23 tháng 12 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày báo giá phát 

hành. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: Chi tiết tại phụ lục kèm theo  

2 Địa điểm giao hàng:  Khoa dược - VTTBYT - KSNK, Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đảo. Vận chuyển, cung cấp, bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. 

3. Các thông tin khác:  

- Nhà thầu thực hiện báo giá theo mẫu báo giá tại phụ lục kèm theo. 

- Hồ sơ báo giá gồm: Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị. 

     Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- GĐ, các PGĐ TTYT; 

- Lưu: VT, KD, HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Minh  

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC 

TTYT HUYỆN TAM ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1209/TM-TTYT 
V/v yêu cầu báo giá thuốc y học cổ 

truyền, thuốc từ dược liệu 

Tam Đảo, ngày  12  tháng 12 năm 2024 



 

 

 

  



Phụ lục. Danh mục thuốc y học cổ truyền, thuốc từ dược liệu  

(Kèm văn bản số 1209/TM-TTYT  ngày 12  tháng 12 năm 2024 của TTYT huyện Tam Đảo) 

STT  

STT 

TT 

05/2015 

Tên thành phần thuốc 
Nhóm 

TCKT 
Đường dùng Dạng bào chế ban đầu Dạng bào chế  Đơn vị tính Số lượng  

 

1 7 Actiso. 1 Uống Viên Viên Viên 150.000  

2 10 

Actiso, Rau đắng/Rau đắng đất, Bìm 

bìm/Dứa gai. 1  Uống Viên Viên Viên 300.000  

3 11 Actiso, Rau má. 3 Uống Viên Viên Viên 50.000  

4 13 

Bạch mao căn, Đương quy, Kim tiền 

thảo, Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa. 3 Uống Viên Viên Viên 100.000  

5 21 Diệp hạ châu. 1 Uống Viên Viên Viên 100.000 
 

6 23 Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần. 3 Uống Viên Viên Viên 200.000  

7 36 

Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu 

phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, 

Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng. 3 Uống Viên Viên Viên 100.000 

 

8 36 

Kim tiền thảo, Nhân trần, Hoàng cầm, 

Nghệ, Binh lang, Chỉ thực, Hậu Phác, 

Bạch mao căn, Mộc hương, Đại Hoàng 3 Uống Viên hoàn cứng Viên Viên 100.000 

 

9 44 

Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, 

Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoa. 3 Uống Viên Viên Viên 50.000 
 



10 57 

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, 

Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh 

địa/Thục địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế 

tân, Quế nhục, Nhân sâm/Đảng sâm, 

Đương quy, Xuyên khung. 3 Uống  Viên Viên Viên 200.000 

 

11 63 

Hy thiêm, Ngũ gia bì gai, Thiên niên 

kiện, Cẩu tích, Thổ phục linh. 3 Uống Viên Viên Viên 200.000 
 

12 67 

Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tất, Thổ phục 

linh. 3 Uống Viên Viên Viên  100.000 
 

13 76 

Tục đoạn, Phòng phong, Hy thiêm, Độc 

hoạt, Tần giao, Bạch thược, Đương 

quy, Xuyên khung, Thiên niên kiện, 

Ngưu tất, Hoàng kỳ, Đỗ trọng, (Mã 

tiền). 3 Uống Viên Viên Viên 100.000 

 

14 79 

Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, Cát 

cánh, Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, 

Trần bì, Mạch nha, Long nhãn, Sử quân 

tử, Bán hạ. 3 Uống 

Dung dịch/hỗn dịch/ 

nhũ dịch uống, ≥90ml 

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống, ≥90ml Chai/lọ/ống/túi 10.000 

 

15 82 

Bạch truật, Phục thần/Bạch linh, Hoàng 

kỳ, Toan táo nhân, Nhân sâm/Đẳng 

sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương 

quy, Viễn chí, (Long nhãn), (Đại táo). 3 Uống 

Dung dịch/ hỗn dịch/ 

nhũ dịch uống, >=90ml 

Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống, >=90ml Chai/lọ/ống/túi 15.000 

 

16 85 

Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết men 

bia. 3 Uống 

 Dung dịch/ hỗn dịch/ 

nhũ dịch uống, ≥10ml  

 Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống, ≥10ml  Gói/ống/túi 100.000 
 

17 86 

Cát lâm sâm, Đảng sâm, Bạch linh, 

Bạch truật, Cam thảo, Ý dĩ, Hoài sơn, 

Khiếm thực, Liên nhục, Mạch nha, Sử 

quân tử, Sơn tra, Thần khúc, Cốc tinh 

thảo, Ô tặc cốt, Bạch biển đậu. 2 Uống 

Dung dịch/ hỗn dịch/ 

nhũ dịch uống, ≥120ml 

Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống Chai/lọ/ống/túi 10.000 

 



18 94 

Kha tử, Mộc hương, Hoàng liên, Bạch 

truật, Cam thảo, Bạch thược. 3 Uống Viên Viên Viên 50.000  

19 98 Men bia ép tinh chế. 3 Uống 

Dung dịch/ hỗn dịch/ 

nhũ dịch uống 

Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống Gói/ống/túi 50.000 
 

20 117 Cao khô Trinh nữ hoàng cung. 1 Uống  Viên   Viên  Viên 30.000  

21 127 Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương). 3 Uống Viên Viên Viên 1.000.000  

22  181 

Hà thủ ô đỏ/Ngưu tất. Đương quy. 

Xuyên khung. Ích mẫu, Thục địa/Sinh 

địa, (Bạch thược/Xích thược), (Hồng 

hoa), (Đan sâm). 2 Uống Viên Viên Viên 300.000 

 

23 129 Đương quy, Bạch quả. 3 Uống Viên Viên Viên 300.000 
 

24 131 

Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, 

Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, 

Long nhãn. 3 Uống  Viên   Viên  Viên 50.000 
 

25 133 

Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, 

Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, 

Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả, (Đào 

nhân), (Cát cánh). 3 Uống Viên Viên Viên 20.000 

 

26 142 

Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, 

Xuyên khung, Cam thảo. 3 Uống Viên hoàn cứng, >=3g 

Viên hoàn cứng, 

>=3g Gói/túi 50.000  

27 145 Bách bộ. 3 Uống 

Dung dịch/hỗn dịch/ 

nhũ dịch uống, ≥ 90ml 

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống, ≥ 90ml Chai/lọ/ống/túi 20.000 
 

28 156 

Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối 

mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam 

thảo. 3 Uống 

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống 

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống Ống 10.000 
 



29 161 

Đương quy, Bạch truật, Nhân 

sâm/Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, 

Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh/Bạch 

linh, Xuyên khung, Bạch thược. 2 Uống Viên hoàn cứng Viên hoàn mềm Gói/túi 100.000 

 

30 166 

Nhân sâm, Nhung hươu, (Cao ban 

long). 3 Uống Viên Viên Viên 20.000  

31 173 Bột bèo hoa dâu. 2 Uống  Viên   Viên  Viên 100.000  

32 184 Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử. 3 Uống Viên Viên Viên 300.000  

33 190 

Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, 

Hoàng kỳ, Kỷ tử/Câu kỷ tử, Bạch 

linh/Phục linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, 

Hoàng liên, Nhân sâm, (Thạch cao). 3 Uống Viên Viên Viên 200.000 

 

34 212 

Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, 

Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ 

ô đỏ, (Đương quy). 3  Uống  Viên   Viên  Viên 50.000 
 

35 219 

Địa liền, Thương truật, Đại hồi, Quế 

chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Long 

não. 3 Dùng ngoài  Thuốc dùng ngoài  

 Thuốc dùng 

ngoài  Chai/lọ/ống/túi 1.000 
 

    Cộng: 35 khoản             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC (Kèm theo yêu cầu báo giá số:1209 /TM-TTYT ngày 12 tháng 12 năm 2024) 

Tên công ty:………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………….. 

SĐT liên hệ:……………………………….. 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, chúng tôi…….(ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp) 

Mã số thuế: 

Báo giá cho mặt hàng các loại thuốc chữa bệnh như sau:  

STT Tên thuốc 
Tên thành 

phần thuốc 

Nhóm 

TCKT 

Số 

đăng 

ký 

Nồng độ 

,hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

ban 

đầu 

Dạng 

bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

 

Ghi 

chú 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

1. Giá trên đã bao gồm các chi phí vận chuyển, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày      tháng 12 năm 2024 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu của Trung tâm Y tế Tam Đảo 

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng 

- Đồng thanh toán: VNĐ 

- Thanh toán theo số lượng giao hàng thực tế tại Trung tâm Y tế Tam Đảo trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và 

công ty xuất chứng từ thanh toán. 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác 

- Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực 

- Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá) 

 

 Ngày     tháng    năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

Ký tên, đóng dấu 
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